1

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:  89/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  21  tháng 3 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
từ năm học 2023-2024


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024;
Xét đề nghị của Sở GDĐT tại Tờ trình số 467/TTr-SGDĐT ngày 16/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023-2024.

Điều 2. Các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020; các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và UBND tỉnh về việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kinh phí tổ chức thực hiện theo Công văn số 1671/BTC-HCSN ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính về việc nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVPVX, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vương Quốc Tuấn


DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Toán lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Minh Nhiên, Phó Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành số 2;

2. Ông Hoàng Duy Thắng, Tổ trưởng CM Trường THPT Lê Văn Thịnh;

3. Ông Phương Xuân Trịnh, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

4. Ông Ngô Văn Khánh, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thái Tổ;

5. Bà Đặng Thị Thủy, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thường Kiệt;

6. Bà Trần Thị Vinh, Tổ trưởng CM Trường THPT Ngô Gia Tự;

7. Ông Đinh Ngọc Phúc, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

8. Bà Nguyễn Thị Nga, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

9. Ông Lê Quang Việt, Tổ phó CM trường THPT Yên Phong số 1;

10. Ông Đặng Mạnh Hùng, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

11. Ông Vũ Sỹ Minh, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

12. Bà Nguyễn Lệ Hoài, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)/

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Minh Nhiên, Phó Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Bà Trần Thị Hải, Tổ trưởng CM Trường THPT Hàn Thuyên;

2. Bà Phương Thị Hà, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

3. Bà Trần Thị Thu Hòa, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thái Tổ;

4. Bà Nguyễn Thị Hà, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thường Kiệt;

5. Bà Nguyễn Thị Hoa Tâm, Tổ trưởng CM Trường THPT Ngô Gia Tự;

6. Ông Trần Trọng Cương, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

7. Bà Phan Thị Linh, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 2;

8. Bà Nguyễn Thu Giang, Tổ trưởng CM Trường THPT Yên Phong số 1;

9. Bà Nguyễn Thị Nụ, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài số 2;

10. Bà Nguyễn Thị Thuý, Tổ trưởng CM Trường THPT Quế Võ số 2;

11. Bà Vũ Thị Hương, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

12. Bà Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông.

(Danh sách này có 15 người)./.
DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Ông Đỗ Xuân Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

2. Ông Vũ Đình Phùng, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

3. ÔngĐặng Quang Tuyến, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Nhân Tông;

4. Bà Dương Thị Kim Tuyến, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thường Kiệt;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổ trưởng CM Trường THPT Ngô Gia Tự;

6. Ông Nguyễn Tiến Lịch, Tổ trưởng CM Trường THPT Tiên Du số 1;

7. Bà Hoàng Thị Hồng Minh, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 1;

8. Bà Lê Thị Hương, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 2;

9. Bà Nguyễn Thị Thương, Tổ trưởng CM Trường THPT Quế Võ số 2;

10. Bà Đào Thị Toan, Tổ trưởng CM Trường THPT Lê Văn Thịnh;

11. Bà Nguyễn Ngọc Hân, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

12. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên.
(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Nghĩa Tiến, Tổ trưởng CM Trường THPT Quế Võ số 2.

* Các Ủy viên
1. Bà Đoàn Thị Tuyền, Tổ trưởng CM Trường THPT Gia Bình số 1;

2. Bà Nguyễn Thu Trang, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

3. Bà Phạm Thị Thu Phương, Tổ phó CM trường THPT Thuận Thành số 1;

4. Bà Lê Thị Thu Phương, Tổ phó CM trường THPT Hoàng Quốc Việt;

5. Bà Nhâm Thị Tươi, Tổ phó CM trường THPT Lương Tài;

6. Bà Trần Thị Lụa, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

7. Bà Nguyễn Thị Mai Loan, Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

8. Bà Trần Thị Minh Tân, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

9. Bà Nguyễn Thị Huệ,Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

10. Bà Ngô Thị Út Trang, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;

11. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

12. Bà Phạm Thị Hương, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 1.
(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Địa lí lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày 21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 1.

* Các Ủy viên
1. Bà Dương Thị Thanh Nga, Tổ trưởng CM Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

2. Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Tổ trưởng CM Trường THPT Hoàng Quốc Việt;

3. Bà Nguyễn Thị Luyến, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 2;

4. Bà Hoàng Thị Thu, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

5. Ông Nguyễn Văn Tiền, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

6. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

7. Bà Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự;

9. Bà Ngô Thị Thúy Ngọc, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

10. Bà Nguyễn Thu Hà, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

11. Bà Lê Thu Phương, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 1;

12. Bà Nguyễn Thị Thùy, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 2.

(Danh sách này có 15 người)./.
DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục kinh tế và pháp luậtlớp 11

(Kèm theo Quyết định số   89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ.
* Các Ủy viên
1. Bà Tạ Thị Liễu, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

2. Bà Nguyễn Thị Bền, Tổ phó CM trường THPT Quế Võ số 2;

3. Bà Hà Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt;

4. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

5. Ông Nguyễn Quốc Uy, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 2;

6. Bà Đỗ Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường THPT Hàm Long;

8. Bà Mai Thị Thoa, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

9. Bà Nguyễn Thị Vui, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

10. Bà Nguyễn Thị Vân Thanh, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

11. Bà Đàm Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 2;

12. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 3.
(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Vật lílớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Sỹ Phượng, Phó Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Bà Nguyễn Thị Thùy, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

2. Ông Dương Việt Cường, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thường Kiệt;

3. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

4. Ông Bùi Văn Chỉnh, Tổ trưởng CM Trường THPT Quế Võ số 3;

5. Ông Nguyễn Văn Cường, Giáo viên Trường THPT Hàm Long;

6. Bà Vũ Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

7. Bà Nguyễn Thị Phương, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

8. Ông Nguyễn Thọ Giang, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

9. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

10. Ông Nguyễn Sỹ Trương, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

11. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

12. Ông Nguyễn Công Luân, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 2.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11
(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Ông Nguyễn Đức Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên;

2. Ông Nguyễn Kim Hiệp, Tổ trưởng CM Trường THPT Lê Văn Thịnh;

3. Bà Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng CM Trường THPT Hàm Long;

4. Ông Lê Văn Thuận, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

5. Ông Đoàn Đắc Nhượng, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài số 2;

6. BàBiện Thị Tuyến, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

7. Ông Nguyễn Minh Hải, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

8. Ông Nguyễn Chí Đức, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

9. Bà Lã Thị Quế Ninh, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

10. Ông Đặng Thành Trung, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

11. Ông Nguyễn Đình Tân, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 2;

12. Ông Đào Hữu Hiền, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 1.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11

(Kèm theo Quyết định số   89/QĐ-UBND ngày   21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ số 3.

* Các Ủy viên
1. Ông Dương Văn Phong, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài;

2. Bà Tống Thị Quế, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Nhân Tông;

3. Ông Ngô Việt Anh, Tổ trưởng CM Trường THPT Lý Thái Tổ;

4. Bà Nguyễn Thị Hà Ngọc, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

5. Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng CM Trường THPT Tiên Du số 1;

6. Bà Nguyễn Thị Nhụy, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 2;

7. Bà Đặng Thị Loan, Tổ trưởng CM Trường THPT Yên Phong số 1;

8. Bà Vũ Thị Vui, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

9. Bà Trần Hoàng Xuân, Tổ phó CM trường THPT Chuyên Bắc Ninh;
10. Bà Đặng Thị Hiên, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

11. Bà Lê Thị Thơi, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

12. Bà Nguyễn Thị Kim, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tin họclớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày   21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Sỹ Phượng, Phó Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Bà Nguyễn Thị Ngân, Tổ trưởng CM Trường THPT Thuận Thành số 2;

2. Bà Phạm Thi Lơ, Tổ phó CM trường THPT Yên Phong số 1;

3. Ông Hoàng Văn Mạnh, Tổ phó CM trường THPT Hàm Long;

4. Ông Vũ Xuân Thanh, Tổ phó CM trường THPT Lương Tài;

5. Bà Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

6. Bà Phan Thị Luân, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

7. Bà Nguyễn Thị Khánh Chi, Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự;

8. Bà Đào Thị Xinh, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

9. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

10. Bà Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

11. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

12. Bà Phùng Thị Thắng, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 2.
(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày    21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Đức Ánh, Tổ phó CM trường THPT Thuận Thành số 1.

* Các Ủy viên
1.Bà Ngô Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 1;

2. Bà Ngô Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự;

3. Bà Trần Thị Thuỷ Chung, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;

4. Bà Ngô Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Lương Tài số 2;

5. Bà Trần Tuệ Khanh, Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

6. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

7. Bà Trần Thị Hoa, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

8. Ông Nguyễn Văn Liễu, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 2;

10. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

11. Bà Vũ Thị Kim Chi, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

12. Bà Phạm Thị Nụ, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1.
(Danh sách này có 15 người)./.
DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày   21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Trương Văn Châm, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Bà Lã Thị Vui, Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

2. Ông Vũ Tiến Thanh, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

3. Ông Đào Thanh Hải, Giáo viên Trường THPT Yên Phong số 1;

4. Ông Nguyễn Như Tuấn, Giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt;

5. Ông Nguyễn Văn Vinh, Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

6. Bà Tống Thị Hải, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

7. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ ;

8. Bà Đỗ Thị Hoa, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

9. Ông Đinh Huy Dương, Giáo viên Trường THPT Tiên Du số 1;

10. Ông Hoàng Văn Hiệp, Giáo viên Trường THPT Lương Tài;

11. Ông Nguyễn Đình Phấn, Giáo viên Trường THPT Quế Võ số 1;

12. Ông Đỗ Mạnh Cương, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt.
(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày   21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Trương Văn Châm, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Ông Vũ Minh Úy, Tổ trưởng CM Trường THPT Lương Tài số 2;

2. Ông Hoàng Công Doanh, Tổ trưởng CM Trường THPT Quế Võ số 3;

3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh;

4. Ông Nguyễn Văn Thành, Giáo viên Trường THPT Hàm Long;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa,Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

6. Bà Khoa Thị Hòa,Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

7. Bà Ngô Thị Phượng, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

8. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông;

9. Bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

10. Bà Trần Thị Giới, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

11. Ông Dương Văn Luật, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;

12. Ông Lê Quang Đông, Giáo viên Trường THPT Lương Tài.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 11

(Kèm theo Quyết định số  89/QĐ-UBND ngày 21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Viết Vịnh, Giáo viên Trường THCS Tân Chi, huyện Tiên Du.

* Các Ủy viên
1. Ông Đoàn Công Mạnh, Tổ trưởng CM Trường THCS Đông Cứu, huyện Gia Bình;

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo viên Trường THCS Võ Cường, thành phố Bắc Ninh;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh;

4. Ông Nguyễn Quang Chiến, Giáo viên Trường THCS Phú Lâm, huyện Tiên Du;

5. Ông Nguyễn Hồng Quang, Giáo viên Trường THCS Tương Giang, thành phố Từ Sơn;

6. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn;

7. Ông Nguyễn Văn Dậu, Giáo viên Trường THCS Trung Chính, huyện Lương Tài;

8. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Mỹ Hương, huyện Lương Tài;

9. Ông Lưu Văn Biên, Giáo viên Trường THCS Trạm Lộ, huyện Thuận Thành;

10. Ông Đặng Thanh Quang, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Cao, huyện Quế Võ;

11. Ông Lê Trọng Tấn, Giáo viên Trường THCS Bằng An, huyện Quế Võ;

12. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giáo viên Trường THCS Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 11

(Kèm theo Quyết định số   89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Bà Phạm Thị Xuân, Giáo viên Trường THCS Đại Đồng, huyện Tiên Du.

* Các Ủy viên
1. Ông Phạm Mạnh Hùng, Tổ trưởng Trường THCS Nhân Thắng, huyện Gia Bình;

2. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Ninh;

3. Ông Đỗ Đức Hải, Giáo viên Trường THCS Đức Long, huyện Quế Võ;

4. Bà Lại Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường THCS Nhân Hòa, huyện Quế Võ;

5. Bà La Thị Cẩm Hoa, Giáo viên Trường THCS Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh;

6. Bà Ngô Thị Hạnh Lan, Giáo viên Trường THCS Từ Sơn, thành phố Từ Sơn;

7. Bà Dương Thị Hương Hiệp, Giáo viên Trường THCS Đình Bảng, thành phố Từ Sơn;

8. Ông Vương Đình Hoàng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định, huyện Thuận Thành;

9. Ông Nguyễn Duy Hoàn, Giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài;

10. Bà Nguyễn Thị Bích, Giáo viên Trường THCS Tân Lãng, huyện Lương Tài;

11. Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Lim, huyện Tiên Du;

12. Ông Vương Quốc Việt, Giáo viên Trường THCS Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

(Danh sách này có 15 người)./.

DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp lớp 11

(Kèm theo Quyết định số   89/QĐ-UBND ngày  21/3/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

* Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT.
* Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Thư ký Hội đồng
Ông Nguyễn Minh Nhiên, Phó Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GDĐT.

* Các Ủy viên
1. Ông Phạm Minh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Du số 1;

2. Bà Nguyễn Thị Hà Ngọc, Tổ trưởng CM Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

3. Bà Phạm Thị Hồng, Giáo viên Trường THPT Hàm Long;

4. Ông Nguyễn Quang Khải, Giáo viên Trường THPT Gia Bình số 1;

5. Ông Nguyễn Hữu Đạt,Giáo viên Trường THPT Lương Tài số 2;

6. Ông Vũ Đức Thủy, Giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự;

7. Bà Khúc Thị Hồng Quý, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 1;

8. Bà Dương Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Thuận Thành số 2;

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hiếu, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ;

10. Bà Phạm Thị Hiền,Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên;

11. Bà Nguyễn Thị Quyên, Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;

12. Bà Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.
(Danh sách này có 15 người)./.


